
Châm là dùng kim châm vào huyệt để kích thích phản ứng của cơ thể nhằm gây được tác dụng:

@A. Giảm đau, điều hoà chức năng toàn thân
B. Điều hòa nhịp thở

C. Điều hòa chức năng toàn thân.

D. Nâng cao sức đề kháng

E. Kích thích tiêu hoá


Vấn đề quan trọng bậc nhất của châm cứu là:

A. Kích thích các huyệt.

@B. Đắc khí.
C. Ổn định huyết áp

D. Nâng cao sức đề kháng

E. Giảm đau


Thủ thuật nào sau đây là châm bổ:

@A. Châm nhanh, rút chậm; châm thuận chiều đường kinh; không vê kim.
B. Châm chậm, rút nhanh; châm thuận chiều đường kinh; không vê kim.

C. Châm chậm, rút nhanh; châm thuận chiều đường kinh;  vê kim 5 phút/ lần.

D. Châm chậm, rút nhanh; rút kim bịt lỗ kim lại; vê kim 5 phút/ lần.

E. Châm thuận chiều đường kinh; không vê kim, rút kim không bịt lỗ kim lại.


Thủ thuật nào sau đây là châm tả:

@A. Thở vào châm, thở ra hết rút kim; vê kim 5 phút/ lần; rút kim không cần bịt lỗ kim.

B. Thở vào châm, thở ra hết rút kim; không vê kim.

C. Thở vào rút kim, thở ra hết châm vào; vê kim 5 phút/ lần.

D. Châm nhanh, rút chậm; vê kim 5 phút/ lần; rút kim cần bịt lỗ kim.

E. Châm chậm, rút nhanh; rút kim không cần bịt lỗ kim lại


Bổ - Tả là một thủ thuật được áp dụng để:

A. Điều hòa hô hấp

B. Điều hòa âm dương.

C. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của châm sau khi đắc khí.

@D. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của châm khi đắc khí.
E. Nâng cao sức đề kháng


Cách châm ngang ((= 15o) thường dùng ở vùng:

A. Lưng, bụng.

B. Đùi , lưng, bụng.

C. Bàn tay, chân.

@D. Vùng da sát xương.
E. Cần tránh sẹo và mạch máu.


Chỉ định phương pháp cứu trong các trường hợp sau đây:

A. Do thực nhiệt

@B. Do hư hàn
C. Do sốt cao

D. Bệnh cấp tính

E. Bệnh mạn tính


Trường hợp nào sau đây cấm châm tuyệt đối:

A. Phụ nữ có kinh nguyệt

B. Người vừa lao động nặng xong 

C. Người mắc bệnh tim

@D. Người đang đói bụng
E. Người suy nhược thần kinh


Chống chỉ định phương pháp cứu trong các trường hợp sau

A. Đau thần kinh do lạnh

@B. Do thực nhiệt
C. Bệnh mạn tính có đợt cấp

D. Bệnh xảy ra đột ngột

E. Đau bụng do lạnh


Để tránh bỏng, trong khi cứu cho bệnh nhân chúng ta cần:

@A. Động viên bệnh nhân cố gắng chịu nóng
B. Động viên bệnh nhân yên tĩnh

C. Thầy thuốc cần ngồi cạnh bệnh nhân

D. Thầy thuốc cần theo dõi bệnh nhân cẩn thận
E. Bộc lộ vùng huyệt cần cứu

Cảm giác đắc khí được người bệnh ghi nhận là:

A. Nặng, chướng, tê tại chỗ châm

@B. Nặng, chướng, tê tại chỗ châm, có thể lan lên trên hoặc xuống dưới
C. Nặng chướng, tê nhức tại chỗ châm, có thể lan lên trên hoặc xuống dưới.

D. Nặng chướng, tê nhức tại chỗ châm

E. Nặng chướng, tê nhức hoặc buốt tại chỗ châm


Chỉ định điều trị lớn nhất của châm cứu là:

@A. Chống đau
B. Chống viêm

C. Chống dị ứng

D. Điều chỉnh rối loạn thực vật

E. Bệnh lý thực thể 


Tuyệt đối không sử dụng châm cứu trên:

A. Phụ nữ

B. Trẻ em

C. Người già

@D. Người suy kiệt
E. Mẹ đang cho con bú


Khi châm huyệt Âún đường phải:

@A. Châm ngang, véo da
B. Châm thẳng, căng da với 1 ngón tay

C. Châm thẳng, căng da với 2 ngón tay

D. Châm ngang

E. Châm ngang, căng da

Nguyên nhân của tình trạng kim bị gãy khi châm là:

A. Bệnh nhân không nằm yên khi châm

@B. Thầy thuốc không loại bỏ kim rĩ khi châm
C. Kỹ thuật châm không đúng

D. Bệnh nhân gồng cơ khi châm

E. Do châm quá sâu
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